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1 Uý Thị Thuỳ Tiên Nữ 14/03/1995 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

2 Đoàn Tri Nam 26/02/1990 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

3 Hà Thị Duyên Thương Nữ 1/10/1990 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

4 Hoàng Thị Thu Minh Nữ 29/10/2003 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

5 Huỳnh Phi Hùng Nam 08/02/1992 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

6 Lâm Hồng Thiên Nam 30/05/1995 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

7 Lê Thị Như Ý Nữ 8/11/1995 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

8 Mai Thị Hà Nữ 10/11/1981 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

9 Mai Thị Lệ  Huyền Nữ 12/03/1994 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

10 Nguyễn Thị Bình Nữ 05/01/1990 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

11 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 06/04/1997 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

12 Nguyễn Thị Ngọc  Mỹ Nữ 31/10/1987 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

13 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/07/1988 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

14 Nguyễn Trung Quân Nam 6/3/2021 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

15 Nông Hoàng Tuyến Nữ 07/12/1993 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

16 Phạm Bích Phương Nữ 15/07/1996 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

17 Phạm Thị Bạch  Mai Nữ 01/11/1987 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

18 Phạm Thị Phượng Nữ 1/5/2003 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

19 Phạm Thị Thanh  Thủy Nữ 20/06/1990 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

20 Phạm Thu Hà Nữ 17/10/2003 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

21 Phan Thị Liễu Nữ 22/10/1982 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

22 Trần Kim Ngọc Tuyền Nữ 20/09/1995 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

23 Trần Thị Thu Mỹ Nữ 05/04/1996 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

24 Triệu Thị Thanh Nữ 11/2/1992 Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH

25 Trần Thị Thảo Nữ 16/10/1991 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

26 Cao Thị Trang Nữ 10/1/1992 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

27

Hoàng Thị Ngọc 

Thương Nữ 4/11/2003 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

28 Lê Thị Huyền  My Nữ 24/07/1996 Cao đẳng Dược liên thông VLVH
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29 Lê Thị Mai Nữ 18/01/1991 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

30 Lý Cẩm  Tuyền Nữ 09/09/1997 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

31 Nguyễn Hoài Yến Nhi Nữ 8/3/1999 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

32 Nguyễn Kim Hương Nữ 9/2/1998 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

33 Nguyễn Thị  Hồng Nữ 16/06/1986 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

34 Nguyễn Thị  Thùy Nam 22/08/1992 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

35 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 20/07/1988 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

36 Nguyễn Thị Mơ Nữ 5/13/1991 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

37 Nguyễn Thị Quyên Nữ 08/08/1994 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

38 Trần Cao Kiến Nam 23/04/1994 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

39 Trần Thị Kim Phượng Nữ 11/4/1992 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

40 Trịnh Thành Công Nam 2/8/1993 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

41 Võ Thị Hiền Nữ 15/09/1992 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

42 Võ Thị Thúy Duyên Nữ 05/12/1995 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

43 Vũ Thị Hải Yến Nữ 28/01/1991 Cao đẳng Dược liên thông VLVH

44 Trương Thị Hồng Lam Nữ 17/05/1987 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

45 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 24/04/1992 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

46 Nguyễn Thị Thùy An Nữ 18/12/1995 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

47 Trương Thị Hồng Lam Nữ 17/05/1987 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

48 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 24/04/1992 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

49 Nguyễn Thị Thùy An Nữ 18/12/1995 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

50 Trương Thị Hồng Lam Nữ 17/05/1987 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

51 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 24/04/1992 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

52 Nguyễn Thị Thùy An Nữ 18/12/1995 Cao đẳng Hộ sinh liên thông VLVH

53 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 8/4/1981 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

54 Nguyễn Quang Thái Nam 18/10/1995 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

55 Võ Văn Giang Nam 1/3/1984 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

56 Trần Đăng Đông Nam 6/5/1994 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

57 Nguyễn Thị Phượng Nữ 7/5/2021 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

58 Nguyễn Đăng Khoa Nam 5/2/1989 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

59 Lương Phi Hùng Nam 17/09/1987 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

60 Phạm Thị Hồng Hạnh Nam 17/10/1992 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH
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61 Nguyễn Đăng Dũng Nam 20/03/1984 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

62 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 8/4/1981 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

63 Nguyễn Quang Thái Nam 18/10/1995 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

64 Võ Văn Giang Nam 1/3/1984 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

65 Trần Đăng Đông Nam 6/5/1994 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

66 Nguyễn Thị Phượng Nữ 7/5/2021 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

67 Nguyễn Đăng Khoa Nam 5/2/1989 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

68 Lương Phi Hùng Nam 17/09/1987 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

69 Phạm Thị Hồng Hạnh Nam 17/10/1992 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

70 Nguyễn Đăng Dũng Nam 20/03/1984 Cao đẳng KT PHCN liên thông VLVH

71 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 8/4/1981 Cao đẳng Kỹ thuật PHCN liên thông VLVH

72 Nguyễn Quang Thái Nam 18/10/1995 Cao đẳng Kỹ thuật PHCN liên thông VLVH

73 Võ Văn Giang Nam 1/3/1984 Cao đẳng Kỹ thuật PHCN liên thông VLVH

74 Trần Đăng Đông Nam 6/5/1994 Cao đẳng Kỹ thuật PHCN liên thông VLVH

75 Nguyễn Thị Phượng Nữ 7/5/2021 Cao đẳng Kỹ thuật PHCN liên thông VLVH

76 Nguyễn Đăng Dũng Nam 20/03/1984 Cao đẳng Kỹ thuật PHCN liên thông VLVH

77 Bùi Văn Luân Nam 7/30/1991 Cao đẳng Kỹ thuật XNYH liên thông VLVH

78 Bùi Văn Luân Nam 7/30/1991 Cao đẳng Kỹ thuật XNYH liên thông VLVH

79 Bùi Văn Luân Nam 7/30/1991 Cao đẳng Kỹ thuật XNYH liên thông VLVH


